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1. Pouch ( Actual size : 171 x 117 mm) 

Analgesic & anti-inflammatory 6Pad 

2 PACIFIC KETOPROFEN 
Plaster 

For topical use only 
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Manufactured by: 

The process of drug active ingredientof PACIFICPHARMA 
PACIFIC KETOPROFEN delivery through skin CORPORATION 

36 Congdan 

Analgesic & anti-inflammatory - Thuốc kháng viém, giam dau 

PACIFIC KETOPROFEN * ‹ 
+ COMPOSITION: + THÀNH PHẦN: 

ad of PACIFIC \OFEN cont o o Mỗi miếng cao dén PACIFIC KETOPROFEN chia 90 
forvar " Ketoprofe 

„ CHÌĐỊNH 

dang (viém 

o chấn t 
CONTRAINDICATION : + CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Xom 1 hướng dễ 

„ DOSAGE - ADMINISTRATION - LIẾU DÙNG - CÁCH SỬ DỤNG 
ETOPROFEN shou edto thea Dán 1 m OPROFE 

~ BẢO QUAN: G rong ba 

„ SPECIFICATION ĩ . TIÊU CHUAN x 
- PACKING :Pouch 6 pads - ĐÔNG GI Tú 6 miên i 

READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE ĐỂXATÁMTAYTRÈEM 
KEEP MEDICINES OUT OF THE REACH OF CHILOREN ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚ( 

Manufactured by: RegNo SĐK : 

PACIFICPHARMA LotNo. SốỐlô : 
CORPORATION Mfd. NSX 

dan 1-r0, Anseong-si Exp.Date HD 
gi-do, Republic of Korea. 
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Q viêm không steroid khác, thuốc có tác dụng chống 
viêm, giảm đâu và hạ sét. 
Cơ ché chung cho các tác dụng đã nêu trên của Ketoprofen là 
do ức chế tổng hợp prostaglandin và leukotrien. Ketoprofen có 
tác dụng kháng-bradykinin và cả tác dụng ổn định màng 
ysosom. 
Vi được bào ché đặc biệt & dạng cao dán, thuốc trực tiép háp 
thu qua da vào dén mô cơ xương và khớp nên làm giảm tac 
dụng phụ toàn thân so với các thuốc kháng viêm không 
steroid dùng đường uống. 

Ketoprofen thắm tốt qua da và nhanh chóng đền được mô cơ 
xương và khớp. Thuốc được phát hiện trong huyết tương 1 
giờ sau khi sử dung, nồng độ Ketoprofen đạt được 30mg/m! 
Sau 3 giờ và duy trì cho đền sau 24 giờ. 
THÀNH PHAN ; Mỗi miếng dán chứa 
Hoat chét : Ketoprofen. ..30mg 
Tả dược Propylenglycol monolaural, Parafn lỏng, 
'Hydrogenatedstyren/Methylstyren/lnden copolymer, dung dịch 
Acvic advesive 1, dmg dch Anydie adhesho 2 
Pdssbuyen, Lint öác 

HỈ ĐỊNH 
PAOIHC, KETOPROFEN được chỉ định điều trị các dầu 
hiệu và triệu chứng trong những trường hợp sau : 
1) Viêm khớp bién dang (viêm xương khớp) 
2) Viêm quanh khớp xương cánh tay vai ( đau , cứng , & 
vai). 
3) Viêm bao gân , viêm gân 
4) Đau cơ . 
5) Sưng , dau do chắn thương ( do va đập ...) 
LIÊU LƯỢNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG 
Dán 1 miễng PACIFIC KETOPROFEN lên chỗ đau , 2 làn / 
oy 
CHONG CHÍ ĐỊNH 
1) Chồng chỉ định PACIFIC KETOPROFEN đồi với bệnh 

nhân quá mẫn với thuốc này 
2) PACIFIC KETOPROFEN không nen dung cho những 

bệnh nhân bị hen suyễn hay có các phản ứng dị img 

§ toprofen với thành phần Ketoprofen là 1 thuốc 
9gZflêm không steroid (NSAID,). Giống như các thuốc 

Thuốc kháng viêm, giảm đau 
PACIFIC KETOPROFEN Cao dán 

(Ketoprofen 30mg) 

khác khi dùng aspirin và các thuốc kháng viêm 
không steriod khác . 

PHAN ỨNG PHỤ 
) 

2 

Trên đa : Đôi khi có xảy ra đỏ da , phát ban , ngứa , khô. 
'đa , kích ứng đa , hiém bị phù nẻ . Nên ngung dùng 
thuốc néu những triệu chứng này trở nên trằm trọng 
Phản ứng quá mẫn : Hiềm khi xảy ra các phản ứng 
phản vệ ( ndi mày đay , khó thở , .. ). Ngưng dùng thuốc 
nếu những triệu chứng này xuất hiện 

THAN TRỌNG 
1 

2 

Thuốc này chỉ dùng điều trịtriệu chứng , không điều 
trị nguyên nhân 
Trong trường hợp viêm có kém nhiễm trùng da „ cần 
thận trọng khi dùng chung với thuốc kháng sinh hoặc 
kháng nắm vì Ketoprofen có thả che dầu những dầu 
higu và triệu chứng nhiễm trùng da thông thường. 

Thưuý 

2 

'Không dán thuốc lên mắt và niêm mac 
Cần thận trọng khi dùng thuốc & vét thương hở vì có 
thé xảy ra dau tạm thời hay kích ứng da 
Khang năn dùng tong trưởng hợp vét thương được 

HAI VA TRẺ EM 
n đối với phụ nữ có thai 

Tinh an oàn cua 
chưa đượt 

ế khi sử dung ở trẻ em 

YA0<:cl:›0||G cl)A n«:oc ĐÔI VỚI LÁI XE VA VAN HÀNH MAY 

Thuốc không có tác động đồi với lái xe và vận hành máy moc. 
BẢO QUAN 
Giữ m…g bao bì kín , & nhiệt độ dưới 30°C , tránh ánh 
Sáng trực tiếp 
HAN DUNG : 36 tháng ké từ ngày sản xuất 
TRINH BÀY :Hộp 20 gói x 6 miéng 
KHUYÊN CÁO : 

K hwong dẫn sử dụng trước khi dùng . 
n thêm thông tin, xin hỏi ý kiền của bác sĩ 

PACIFICPHARMA CORPORATION 
36, Gongdan 1-ro, Anseong-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc 

Tel: 82-31-612-0220 Fax : 82-31-612-0259 
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7. 

léu bạn có bat kỳ tác dụng phụ nào, xin báo cho 
bắc sĩ hay dược sĩ của bạn. 

Tén sản phẩm: 
PACIFIC KETOPROFEN Cao dán 
Mô tả: 
Đóng gói: Hộp 20 gói, mỗi gói có 6 miếng dán 
Thành phần và hàm lượng: 
Mỗi miéng dán chứa: 
Ketoprofen... „30 mg 
PACIFIC KETOPROFEN là gì và được dùng 
cho bệnh gì? 
PACIFIC KETOPROFEN là miếng dán có tác 
dụng kháng viêm, giảm dau 
Được dùng dé giảm các dấu hiệu và triệu chứng 
trong những trường hợp sau : 
1) Viêm khớp biến dạng ( viêm xương khớp ) 
2) Viêm quanh khớp xương cánh tay vai (đau , 

cứng, tê vai ) . 

3) Viêm bao gân , viêm gân . 
4) Pauco. 

5) Sung, đau do chắn thương ( do va đập ...) 
Dùng PACIFIC KETOPROFEN như thé nào, 
Liều dùng? 
Dán 1 miếng PACIFIC KETOPROFEN lên chỗ 
đau, 2 lằn / ngày. 
Khi nào bạn không nên dùng PACIFIC 
KETOPROFEN? 
Bạn  không nên dùng PACIFIC 
KETOPROFEN nếu bạn thuộc một trong các 

trường hợp sau: ĩ 
- Bạn bị quá mẫn với thuốc này 
- Bạn bị hen suyễn, hoặc có phản ứng dị ứng khi 
dùng aspirin hoặc các thuốc kháng viêm không 
steroid khác. 
Tác dụng không mong muốn: 
- Trên da : Đôi khi có xdy ra đỏ da , phát ban , 

ngứa , khô da , kích ứng da , hiếm bị phù né . 
Nên ngưng dùng thuốc nếu những triệu chứng 
này trở nên trầm trọng . 

- Phản ứng quá mẫn : Hiếm khi xảy ra các phản 
ứng phản vệ ( nổi mày đay , khó thở „... ) . 

Ngung dùng thuốc nếu những triệu chứng này 
xuất hi 

Néu bạn bị bt kỳ tác dụng không mong muồn nào. 
hãy thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ. 
Thận trọng  khi dùng 
KETOPROFEN? 
Thuốc này chỉ dùng điều trị triệu chứng , không 
điều trị nguyên nhân 
Trong trường hợp viêm có kém nhiễm trùng da „ 
cần thận trọng khi dùng chung với thuốc kháng 
sinh hoặc kháng nấm vì Ketoprofen có thé che dầu 
những dầu hiệu và triệu chứng nhiém trùng da 
thông thường . 
*Lưuý 
Không dán thuốc lên mắt và niêm mạc . 
Cần thận trọng khi dùng thuốc ở vết thương hở vì 
có thể xảy ra đau tạm thời hay kich ứng da . 
Không nên dùng trong trường hợp vết thương được 
băng kín . 
Không nên dùng cho trẻ em 
Tác động của thuốc đối với lái xe và vận hành 
máy móc: 
Thuốc không có tác động đối với lái xe và vận 
hành máy móc. 

PACIFIC 

10. Bảo quin PACIFIC KETOPROFEN như thé 

nào? 
Nên bảo quản ở nơi khô ráo, trong bao bì kín, ở 
nhiệt độ không qui 30°C. Không dé thuốc dưới 
ánh nắng trực liề; 

. Nhà sản xuất Và 
Nhà sản xuất: 
PACIFICPHARMA CORPORATION 
36, Gongdan 1-ro, Anseong-si, Gyeonggi-do, Hàn 
Quốc 
Tel : 82-31-612-0220 Fax : 82-31-612-0259 
Chũ sở hữu giấy phép đăng ky & Việt Nam: 
CTY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHAM CAT 

THÀNH 
Địa chỉ: 538/37 Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Quận 
4, Tp. Hồ Chí Minh 
Tel: (08) 3863 5517 Fax: (08) 6265 2007 

giấy phép đăng ký: 

12. Khi nào bạn cần tham khảo ý kiến thầy thuốc: 
Bạn nên tham khảo ý kiến thầy thuốc nếu: 
s Bạn đang có thai hoặc cho con bú 
s Ban đang uống các loại thuốc khác 
s Ban có bat cứ triệu chứng khó chịu nào. 
Tờ thông tin này được xem xét sửa doi lần cuối 
vào tháng 07/2015. 

TUQ.CỤC TRUSNG 
P.TRƯỞNG PHONG 

Pham i Vin Hamh
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